
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

äää Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 235359 Đỗ Nhật Anh 14/05/2005 Hậu Giang DH23TIN06

2 221873 La Huỳnh Gia Bảo 08/01/2004 Đồng Tháp DH22OTO06

3 242139 Nguyễn Trang Quốc Bảo 10/02/2006 Long An DH24DTU01

4 222655 Lý Thị Bích 24/10/2004 An Giang DH22MAR02

5 241594 Đỗ Thanh Bình 16/07/2006 An Giang DH24DTU01

6 225518 Phan Thị Huyền Chân 29/07/2004 Hậu Giang DH22TCN01

7 225120 Trương Công Danh 25/11/2004 Hậu Giang DH22OTO10

8 235598 Trần Quốc Đạt 04/08/2005 Sóc Trăng DH23TIN06

9 220501 Tiêu Uyển Đình 25/12/2004 Bạc Liêu DH22TCN01

10 225290 Trần Hương Giang 17/04/2004 Cà Mau DH22MAR02

11 211133 Nguyễn Hữu Hải 04/08/2002 Sóc Trăng DH21MAR01

12 225137 Lê Nhật Hào 17/05/2004 Hậu Giang DH22OTO10

13 242142 Nguyễn Phúc Hậu 29/11/2006 Long An DH24DTU01

14 210155 Nguyễn Thanh Hiền 01/09/2003 Cần Thơ DH21QTK02

15 237365 Nguyễn Thị Thanh Hương 08/10/2005 Cần Thơ DH23DPT03

16 2111285 Lâm Quang Huy 15/05/2002 Kiên Giang DH21XDU01

17 234037 Bùi Đăng Khoa 09/11/2005 Sóc Trăng DH23DPT03

18 242258 Nguyễn Hoàng Linh 27/02/2006 Cà Mau DH24DTU01

19 233624 Trần Dương Long 07/12/2005 Cần Thơ DH23QTK02

20 226497 Lâm Văn Mạnh 05/02/2004 Kiên Giang DH22MAR02

21 212006 Nguyễn Hồng Ngọc 23/08/2003 Cần Thơ DH21QLT01

22 239954 Lê Hồng Nhân 01/12/2005 #N/A DH23DPT03

23 237378 Liêu Thị Cẫm Nhạn 03/12/2005 Cần Thơ DH23DPT01
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24 243265 Nguyễn Minh Nhựt 10/05/2006 Bến Tre DH24DTU01

25 225726 Phan Quốc Nóc 07/03/2004 Đồng Tháp DH22OTO10

26 220363 Trần Phi Pha 01/01/2003 Cà Mau DH22OTO02

27 213223 Phan Thanh Phú 27/01/2003 An Giang DH21QTK01

28 242112 Nguyễn Tiến Quốc 10/05/2006 Cần Thơ DH24DTU01

29 243922 Dương Quốc Thành 17/07/2006 An Giang DH24DTU01

30 224203 Đỗ Hiền Thương 01/02/2003 Cà Mau DH22QLD01

31 221164 Huỳnh Lý Tiến 22/08/2004 Cà Mau DH22MAR02

32 2111100 Nguyễn Ngọc Trăm 26/09/2003 Bạc Liêu DH21MAR02

33 237967 Mã Triệu Tú Trinh 25/1/2005 Sóc Trăng DH23DPT03

34 210038 Lê Thanh Trung 09/08/1999 Bạc Liêu DH21XDU01

35 223070 Lê Thị Thúy Vân 22/03/2004 An Giang DH22MAR02

36 236517 Hồ Thị Khả Vi 15/07/2005 Sóc Trăng DH23DPT03

37 237772 Lê Nguyễn Yến Vy 13/06/2005 Sóc Trăng DH23DPT03

38 237634 Nguyễn Thị Tường Vy 24/08/2005 Hậu Giang DH23DPT03

39 225064 Trương Xua 30/03/2004 Cà Mau DH22KPM02


